
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số HC
1 Nguyễn Ngọc Năng Nam 10/07/1979 B2113530

2 Trương Văn Ban Nam 03/10/1983 B4713430

3 Lê Đình Luyến Nam 29/09/1981 0982990941

4 Hoàng Văn Nguyệt Nam 11/07/1977 B4575575

5 Nguyễn Hữu Hướng Nam 25/11/1984 B4417867

6 Nguyễn Thành Công Nam 29/01/1984 B3977324

7 Lê Lệnh Minh Nam 02/09/1991 B4696039

8 Lê Hữu Nhân Nam 02/01/1988 B4054913

9 Hồ Văn Trọng Nam 13/07/1987 B4479212

10 Hoàng Bá Chinh Nam 15/03/1987 B4695669

11 Nguyễn Đức Anh Nam 25/04/1987 B4016403

12 Mai Văn Phong Nam 16/03/1989 B4508187

13 Mai Xuân Hiền Nam 20/08/1985 B1976054

14 Nguyễn Xuân Thái Nam 01/10/1985 B4102318

15 Phạm Duy Đoan Nam 25/05/1984 B9589690

16 Trần Văn Thuần Nam 16/10/1989 B3902276

17 Đỗ Văn Điệp Nam 15/10/1986 B4720420

18 Vương Đức Hùng Nam 02/09/1986 B4707573

19 Nguyễn Thanh Hà Nam 15/05/1988 N1687878

20 Nguyễn Thế Dũng Nam 05/01/1988 B4689986

21 Lê Ngọc Huy Nam 18/02/1986 N1412973

22 Nguyễn Quốc Ca Nam 11/01/1987 B4085541

23 Bùi Sơn Tùng Nam 12/01/1991 B4685987

24 Đặng Văn Thuận Nam 17/10/1988 B4695598

25 Nguyễn Duy Trinh Nam 15/05/1987 C1484642

26 Vương Duy Quang Nam 25/01/1988 B4692286

27 Đặng Văn Hà Nam 01/09/1986 B1956456

28 Trịnh Văn Thông Nam 15/03/1987 B4015640

29 Nguyễn Đình Ân Nam 26/12/1984 B6094761

30 Lê Văn Thắng Nam 17/10/1985 B4696013

31 Nguyễn Kim Tân Nam 03/04/1984 N1550688

32 Phùng Văn Hồng Nam 30/06/1987 B4087646

33 Phạm Thị Thi Nữ 22/07/1989 B2866599

34 Bùi Thế Anh Nam 23/01/1981 B1566169

35 Nguyễn Thanh Lâm Nam 22/11/1981 B4070269

36 Nguyễn Văn Khánh Nam 19/07/1984 B1977009

37 Trần Bá Phi Nam 06/02/1990 B4698468

38 Nguyễn Hữu Vang Nam 17/02/1989 B2628601

39 Nguyễn Quang Hưng Nam 03/08/1986 B4138166

40 Trần Văn Cảnh Nam 08/11/1986 B2843591

41 Phạm Đình Nam Nam 06/07/1985 B3419094

42 Nguyễn Văn Tân Nam 07/12/1990 B4687827

43 Nguyễn Văn Sơn Nam 22/02/1989 B4685054

44 Nguyễn Văn Sinh Nam 08/11/1981 B4133287

45 Hà Văn Trưởng Nam 15/11/1988 B4363168

46 Lê Đăng Thiện Nam 30/12/1988 B4130815

47 Nguyễn Thành Đạt Nam 02/09/1991 B4054959

48 Phạm Văn Trường Nam 10/03/1990 B4690235

49 Trần Mạnh Linh Nam 23/09/1990 N1552641

50 Dương Văn Thự Nam 01/07/1988 B3533650

51 Võ Minh Sang Nam 25/02/1987 N1605964

52 Lê Viết Lệ Nam 28/09/1988 B4421192

53 Hoàng Văn Trọng Nam 20/07/1987 B4583121

54 Nguyễn Văn Điệp Nam 19/11/1985 B4136103

55 Phan Văn Điệp Nam 01/03/1986 B4005800

56 Lê Thị Huyền Trang Nữ 15/07/1986 B2471609

57 Nguyễn Xuân Hoan Nam 20/12/1989 B4685217

58 Nguyễn Văn Thuần Nam 04/05/1985 82912001



59 Trần Minh Đăng Nam 17/12/1988 B4753741

60 Nguyễn Văn Tuân Nam 06/07/1989 B4583481

61 Nguyễn Đình Thuyên Nam 01/01/1991 B3936659

62 Nguyễn Văn Minh Nam 13/06/1989 B4021851

63 Lê Khắc Thắng Nam 25/11/1986 B4009418

64 Vũ Trung Kiên Nam 02/08/1989 C1368791

65 Nguyễn Đức Chuân Nam 28/08/1989 B4693084

66 Nguyễn Hữu Hồng Nam 04/08/1987 B4691803

67 Phạm Viết Hiếu Nam 13/12/1984 B4580529

68 Nguyễn Xuân Tiến Nam 10/01/1988 B4490730

69 Trần Anh Quyền Nam 12/07/1987 B4689992

70 Nguyễn Công Mạnh Nam 11/11/1990 B4685014

71 Nguyễn Huy Mỹ Nam 07/10/1988 B276313S

72 Trần Văn Thoan Nam 04/01/1979 B1137991

73 Nguyễn Văn Thân Nam 12/09/1991 B4692567

74 Trương Khắc Tập Nam 06/06/1991 B4697516

75 Đồng Thị Thùy Linh Nữ 24/07/1989 B2316658

76 Ngô Ngọc Anh Nam 14/10/1983 B4377758

77 Võ Thành Tâm Nam 19/03/1985 82050312

78 Nguyễn Khắc Hiện Nam 22/11/1985 B4601118

79 Lê Thị Lương Nữ 09/06/1991 B4022177

80 Quế Ngọc Tú Nam 10/10/1987 B4134585

81 Nguyễn Hoàng Long Nam 04/05/1986 B1788960

82 Nguyễn Ngọc Nhân Nam 16/02/1986 B4055438

83 Trần Văn Linh Nam 03/09/1985 B3625363

84 Trần Thị Hà Nữ 15/04/1989 B6096881

85 Ngô Xuân Thi Nam 10/02/1988 B4232123

86 Lê Văn Phú Nam 09/01/1990 B3768096

87 Đỗ Thế Anh Nam 09/10/1983 B3418236

88 Nguyễn Trung Sỹ Nam 02/07/1986 B4134596

89 Trần Văn Hoạch Nam 21/03/1986 B4693674

90 Lê Văn Hoàng Em Nam 13/10/1985 B1933175

91 Phạm Văn Chiến Nam 16/01/1987 B1699669

92 Phạm Văn Tuân Nam 22/05/1987 B2810707

93 Đặng Văn Bắc Nam 05/08/1987 B4020130

94 Phan Văn Đức Nam 13/07/1988 B4673561

95 Nguyễn Trí Quang Nam 20/04/1988 84663014

96 Nguyễn Thị Mai Nữ 15/02/1984 B4142388

97 Đỗ Văn Hòa Nam 10/10/1992 B4593882

98 Trần Văn Hùng Nam 28/07/1990 B4134601

99 Vũ Xuân Tân Nam 18/08/1991 B3849935

100 Hoa Xuân Luyện Nam 02/09/1990 B4684591

101 Nguyễn Văn Tiến Nam 10/07/1989 C0310672

102 Nguyễn Công Nguyên Nam 20/06/1990 B316040S

103 Lương Công Dũng Nam 22/05/1986 B2845431

104 Phạm Văn Dũng Nam 21/12/1985 N1388256

105 Nguyễn Văn Soái Nam 20/08/1991 B3901437

106  Đỗ Danh Công Nam 26/08/1981 B2302374

107 Lê Quang Trường Nam 25/04/1983 B7371674

108 Võ Đình Thoại Nam 03/09/1987 B4134801

109 Nguyễn Ánh Sáng Nam 20/09/1985 B4709777

110 Trần Văn Thái Nam 18/06/1991 B4613194

111 Nguyễn Văn Lệ Nam 12/06/1984 B6135972

112 Lương Văn Ngọn Nam 13/07/1990 B6120521

113 Nguyễn Quang Tiến Nam 11/06/1990 B4512630

114 Đoàn Ngọc Lưu Nam 20/10/1988 B3226492

115 Hoàng Việt Huy Nam 10/08/1985 B2467828

116 Võ Kế Văn Nam 19/09/1980 B3905015

117 Chu Đức Chiến Nam 07/10/1992 N1646478



118 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 02/11/1991 B4421179

119 Hà Tiến Trình Nam 10/10/1987 B4133726

120 Đoàn Quốc Thanh Nam 08/07/1981 B2176749

121 Đàm Duy Thìn Nam 17/06/1988 B4613491

122 Huỳnh Thanh Tiến Nam 02/10/1987 B4802815

123 Nguyễn Văn Phương Nam 18/02/1988 B4004904

124 Nguyễn Văn Tươi Nam 20/08/1991 B4580984

125 Lưu Trọng Tài Nam 23/06/1992 B4696030

126 Nguyễn Quyết Thắng Nam 02/07/1980 B4131301

127 Phạm Văn Đoàn Nam 17/09/1986 B4096816

128 Trần Xuân Rạng Nam 20/10/1985 B2142527

129 Nguyễn Quang Vượng Nam 10/02/1981 C1540687

130 Nguyễn Ngọc Phương Nam 17/09/1987 B3887549

131 Phạm Hoàng Phúc Nam 08/09/1987 B4687713

132 Bùi Văn Chuân Nam 27/02/1990 82454164

133 Trần văn Quyền Nam 14/12/1989 B3948161

134 Nguyễn Văn Đoàn Nam 12/07/1987 B4715855

135 Trịnh Quốc Quỳnh Nam 11/10/1986 B2442362

136 Tạ Thanh Bình Nam 27/07/1989 B4119607

137 Nguyễn Thị Phượng Nữ 14/10/1992 B6027319

138 Nguyễn Thị Thu Hải Nữ 05/04/1990 B6132181

139 Nguyễn Quốc Đàn Nam 20/10/1985 B3383331

140 Lê Văn Trọng Nam 26/09/1983 B4096934

141 Nguyễn Kim Cường Nam 06/12/1988 B4130841

142 Nguyễn Tiến Dũng Nam 01/09/1989 C1280730

143 Triệu Văn Trọng Nam 06/07/1990 B4722741

144 Nguyễn Văn Hải Nam 01/06/1982 B4480479

145 Nguyễn Việt Đoàn Nam 10/11/1991 B4648345

146 Đỗ Thế Hai Nam 02/08/1986 B4684223

147 Cao văn Trung Nam 20/09/1989 B4580586

148 Nguyễn Văn Lâm Nam 10/02/1991 B4580199

149 Hoàng Văn Quang Nam 07/02/1988 C1503571

150 Nguyễn Văn Nam Nam 19/03/1982 B3534015

151 Lê Văn Tâm Nam 13/01/1987 B9677013

152 Cao Hoàng Trí Nam 29/12/1987 B4509098

153 Nguyễn Danh Cường Nam 12/12/1987 B6130727

154 Đào Thị Sáu Nữ 02/06/1991 B3474550

155 Nguyễn Thị Mơ Nữ 02/02/1989 B4099043

156 Cấn Trung Hiếu Nam 19/11/1985 B1587665

157 Nguyễn Văn Tiến Nam 07/07/1991 B4612594

158 Hoàng Văn Hà Nam 22/06/1989 B4709669

159 Nguyễn Mạnh Cương Nam 25/04/1987 B2218622

160 Nguyễn Văn Hiển Nam 09/03/1983 B4486035

161 Ngô Như Long Nam 29/09/1988 B4718449

162 Nguyễn Hoàng Quang Nam 27/05/1988 C1540447

163 Đoàn Văn Minh Nam 10/05/1988 B3933832

164 Hà Văn Hiên Nam 26/08/1990 B2535795

165 Nguyễn Đức Hậu Nam 10/11/1989 B4481854

166 Trần Văn Hòa Nam 01/06/1990 B4512746

167 Nguyễn Việt An Nam 25/09/1989 B4133869

168 Lưu Phi Hợp Nam 24/10/1987 B4702209

169 Lê Thị Huyền Nữ 08/07/1987 B2217329

170 Lê Thị Thuỷ Nữ 18/08/1988 B2011142

171 Cao Hữu Tuyển Nam 19/07/1987 B4018308

172 Đỗ Đình Phương Nam 26/11/1987 B4702163

173 Nguyễn Chí Thanh Nam 25/02/1986 B4611796

174 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 11/09/1983 B5660317

175 Trần Nữ Ngọc Anh Nữ 02/03/1991 B5884264

176 Phạm Văn Khanh Nam 15/12/1984 B4695472



177 Ma Văn Sinh Nam 15/07/1988 B4141720

178 Võ Tài Danh Nam 18/11/1989 B2042151

179 Đào Minh Quân Nam 19/10/1990 B4610303

180 Lương Văn Vũ Nam 05/10/1989 C1698215

181 Nguyễn Anh Tuấn Nam 26/01/1990 B4441236

182 Hoàng Bá Cừ Nam 23/03/1986 B4715704

183 Nguyễn Thị Phượng Nữ 12/08/1988 B2228129

184 Lương Thế Anh Nam 05/09/1990 B4706555

185 Mai Xuân Quang Nam 07/11/1990 B4484544

186 Trần Văn Hải Nam 19/05/1991 B4702292

187 Võ Thị Tú Loan Nữ 09/04/1990 B6238976

188 Nguyễn Thế Anh Nam 16/11/1988 B2491489

189 Trần Thanh Toan Nam 17/08/1992 B4406209

190 Trần Văn Hoàn Nam 06/10/1991 B3800539

191 Lê Quang Huy Nam 24/12/1988 B4013749

192 Nguyễn Văn Thi Nam 25/12/1989 B4673601

193 Hoàng Văn Việt Nam 10/05/1988 B1670720

194 Lê Đức Quân Nam 02/09/1987 B4690120

195 Trần Quốc Hoàn Nam 15/07/1988 C1697419

196 Lê Văn Tứ Nam 29/09/1987 B4584245

197 Nguyễn Văn Long Nam 03/08/1988 B2896113

198 Cao Tiến Dũng Nam 18/07/1982 N1471645

199 Nguyễn Văn Thu Nam 17/08/1989 C1509840

200 Phạm Văn Cường Nam 21/03/1990 B4715795

201 Lê Thị Hằng Nữ 20/06/1991 B4012628

202 Nguyễn Hữu Niệm Nam 05/11/1981 B4607391

203 Vương Đắc Quang Nam 17/04/1984 B4605493

204 Hoàng Thị Hiền Nữ 06/04/1992 B4387841

205 Dương Văn Thảo Nam 20/07/1990 B3336299

206 Lê Văn Hiệp Nam 08/06/1986 B4688644


